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TÒA ÁN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KHÁNH HÒA      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 86/2025/HS-PT 

Ngày: 25/7/2025. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

 

  Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

 - Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   Ông Trần Anh Khoa 

- Các thẩm phán:        Bà Lê Thị Hạng   

                                                         Bà Võ Thị Trầm  

 - Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Trương Ngọc Thiện - 

Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Bai - Kiểm sát viên. 
                                                        

Ngày 25 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa mở 

phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 50/2025/TLPT-HS 

ngày 09 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 

78/2025/QĐXXPT-HS ngày 05 tháng 6 năm 2025 đối với bị cáo Nguyễn Thành 

H, do có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 142/QĐ-VKS-P7 ngày 10/02/2025 

của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

07/2025/HSST ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh 

(nay là Tòa án nhân dân khu vực 4), tỉnh Khánh Hòa.  

- Bị cáo: Nguyễn Thành H, sinh năm 1986 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam; 

Nơi cư trú: Thôn Q, xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa (nay là Thôn Q, xã V, tỉnh 

Khánh Hòa); Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học 

vấn: 07/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Nguyễn Thành S, sinh năm: 

1957 và bà Phan Thị T (chết); có vợ là bà Huỳnh Kha N, sinh năm: 1985, đã ly 

hôn và có 04 con (lớn nhất sinh năm: 2007, nhỏ nhất sinh năm: 2018); Tiền án, 

tiền sự: Không;  

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 

18/10/2024 cho đến nay. Có mặt tại phiên toà. 

- Bị hại: Bà Nguyễn Kha D, sinh ngày 16/03/2007; địa chỉ: Thôn Q, xã V, 

huyện V, tỉnh Khánh Hòa (nay là Thôn Q, xã V, tỉnh Khánh Hòa). Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của cháu Nguyễn Kha D: Bà Huỳnh Kha N, sinh 

năm: 1985; địa chỉ: Thôn Q, xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa (nay là Thôn Q, xã V, 

tỉnh Khánh Hòa). Vắng mặt. 

- Người làm chứng:  

1. Cháu Nguyễn Huỳnh Tâm Th, sinh ngày: 21/12/2008; địa chỉ: Thôn Q, 
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xã V, huyện V, tỉnh Khánh Hòa (nay là Thôn Q, xã V, tỉnh Khánh Hòa). Vắng mặt. 

Người đại diện hợp pháp của cháu Nguyễn Huỳnh Tâm Th: Bà Huỳnh Kha 

N, sinh năm: 1985; địa chỉ: Thôn Quảng Phước, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa (nay là Thôn Quảng Phước, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa). Vắng 

mặt. 

2. Bà Nguyễn Thị Xuân T, sinh năm: 1961; địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện V, 

tỉnh Khánh Hòa (nay là Thôn T, xã V, tỉnh Khánh Hòa). Vắng mặt. 

3. Ông Nguyễn Quốc Đ, sinh năm: 1991; địa chỉ: Thôn T, xã V, huyện V, 

tỉnh Khánh Hòa (nay là Thôn T, xã V, tỉnh Khánh Hòa). Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 20/02/2024, tại nhà Nguyễn Thành H thuộc 

thôn Q, xã V, huyện V, Khánh Hòa (nay là Thôn Q, xã V, tỉnh Khánh Hòa); H và 

Huỳnh Kha N (vợ đã ly hôn) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau việc N đi chơi về nhà 

muộn, H xô đổ một số đồ đạc trong nhà thì con gái là Nguyễn Kha D (sinh năm: 

2007) chạy đến can ngăn dẫn đến cãi nhau với H. Lúc này H dùng tay tát vào mặt 

D rồi bỏ vào phòng. Sau đó, khi thấy N điều khiển xe mô tô đi khỏi nhà, H tức 

giận nên lấy 01 can nhựa bên trong có chứa dầu hỏa dự định đốt quần áo của N thì 

hai con gái là Nguyễn Kha D và Nguyễn Huỳnh Tâm Th (sinh năm: 2008) tiếp tục 

đến can ngăn, giằng co can đựng dầu hỏa trong tay H; D nói với H: “Ông bà còn 

sống như vậy thì tôi chết cho vừa lòng” thì H nói: “Muốn không? Tao đốt từng 

đứa, mày dám chết thì tao dám chôn, tao sợ mày quá”. Rồi H mở nắp can nhựa ra 

tạt dầu hỏa vào người Th và D. Lúc này D hỏi: “Lửa đâu?”; H biết trên tủ nhựa 

gần đó có quẹt gas nên chỉ tay về phía tủ nhựa và nói: “Đó kìa” thì D đến tủ nhựa 

trên lấy 01 quẹt gas và mở cửa đi ra ngoài sân châm lửa tự đốt. H bị Th ôm lại tại 

phòng khách, lúc này H nói nhiều lần: “Tao sợ mày quá, mày hù cha mày hả”. 

Đến khi thấy lửa do D tự đốt bốc cháy sáng lên ở ngoài sân, Th la lên và chạy ra 

ngoài, H thấy vậy cũng đi theo ra và nói: “Để nó thiêu luôn đi, cho thiêu luôn”. 

Đến khi ra sân thấy lửa bùng to khắp người D thì H mới bảo Th bật nước để dập 

lửa rồi cùng người dân xung quanh đưa D đến Trung tâm y tế huyện V cấp cứu. 

Do bị bỏng nặng nên D được chuyển vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa, sau 

đó tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. 

 Tại bản Kết luận giám định số: 302/2024/KL-KTHS ngày 31 tháng 5 năm 

2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hoà kết luận: Bên trong can 

nhựa do Nguyễn Thành H xác định dùng để tạt dầu hoả vào người cháu D có dấu 

vết nhiên liệu dầu hoả. 

 Tại bản Kết luận giám định số: 276/24/KLTTCT-PYKH ngày 02/7/2024 

của Trung tâm pháp y - Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa kết luận: Căn cứ Thông tư số 

22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỉ lệ phần trăm tổn thương 

cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỉ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Kha D là: 93% (chín mươi ba phần 

trăm). Thương tích trên có nguy hiểm đến tính mạng. 
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 - Về trách nhiệm dân sự: 

 Bị hại Nguyễn Kha D, người đại diện của bị hại là bà Huỳnh Kha N không 

yêu cầu Nguyễn Thành H bồi thường gì.  

 - Vật chứng vụ án: 

 Đối với quẹt gas Nguyễn Kha D dùng để tự đốt bản thân vào ngày 

20/02/2024, D khai vứt ở sân, sau đó Nguyễn Huỳnh Tâm Th nhặt được và vứt ra 

ngoài đường. Cơ quan Điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không phát hiện, thu giữ 

được. 

 01 (một) một can nhựa màu trắng đục, kích thước (27x18x10)cm, có logo 

dập nổi ký tự “HL đúng 5 lít”, không có nắp đậy. Đối với nắp can dầu hỏa, H khai 

khi mở nắp can để tạt dầu hỏa vào người Nguyễn Kha D thì H vứt nắp can tại sân 

nhà H, Cơ quan Điều tra đã tổ chức truy tìm nhưng không phát hiện, thu giữ được. 

 Bản án sơ thẩm số: 07/2025/HSST ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án 

nhân dân huyện Vạn Ninh (nay là Tòa án nhân dân khu vực 4), tỉnh Khánh Hòa quyết 

định:  

 Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 131; điểm a, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm k khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 136, Điều 292, Điều 

293, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định 

về mức thu lệ phí, án phí Tòa án đối với bị cáo Nguyễn Thành H; 

 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành H 01 (một) năm tù về tội “Xúi giục người 

khác tự sát”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

 - Ngày 10/02/2025, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa có Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số: 142/QĐ-VKS-P7 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 

07/2025/HSST ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh 

(nay là Tòa án nhân dân khu vực 4), tỉnh Khánh Hòa. 

 - Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

phát biểu: Tòa án cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử bị cáo về tội “Xúi giục người khác tự 

sát” quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 131 Bộ luật Hình sự là không đúng bản chất 

của vụ án, bỏ qua tình tiết bị cáo H là người trực tiếp tạt thẳng chất cháy (dầu hóa) 

vào người 02 cháu Nguyễn Kha D và Nguyễn Huỳnh Tâm Th với lời đe dọa là “Tao 

đốt từng đứa”. Hành vi của Nguyễn Thành H có dấu hiệu của tội “Đe dọa giết 

người” quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự.  

 Mặt khác, tại mục 3 trong 5 mục của phần nhận định của bản án sơ thẩm đã 

nêu: Chứng cứ để kết tội bị cáo là lời khai nhận tội của bị cáo về hành vi “Tàng trữ 

trái phép chất ma túy” như nội dung Cáo trạng số 116/CT-VKS-VN ngày 

25/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vạn Ninh (nay là Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 4) đã truy tố, trong khi nội dung tại bản Cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn 

Thành H về tội “Xúi giục người khác tự sát” quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 131 

Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, xét thấy đây là lỗi do nhầm lẫn khi đánh máy nên Tòa án 

cấp sơ thẩm cần xem xét rút kinh nghiệm chung. 

 Từ những nhận định trên, căn cứ điểm c, khoản 1 Điều 355; điểm a, b khoản 1 

Điều 358 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Chấp nhận 
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kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Hủy Bản án sơ thẩm để điều 

tra, xét xử lại. 

 - Bị cáo không tranh luận và lời nói sau cùng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt, 

mong Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội nuôi con. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa:  

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: 142/QĐ-VKS-P7 ngày 10/02/2025 Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa nộp trong thời hạn theo quy định tại Điều 337 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, nên được chấp nhận.  

[2] Xét kháng nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: 

[2.1] Về bản án hình sự sơ thẩm: 

Khoảng 23 giờ 00 phút ngày 20/02/2024, tại nhà Nguyễn Thành H thuộc thôn 

Q, xã V, huyện V, Khánh Hòa (nay là Thôn Q, xã V, tỉnh Khánh Hòa); H và Huỳnh 

Kha N (vợ đã ly hôn) xảy ra mâu thuẫn cãi nhau việc N đi chơi về nhà muộn. Bị 

cáo H mang đồ đạc của bà N ra đổ dầu hỏa định đốt thì các cháu D, Th can ngăn, 

trong lúc giằng co can dầu đổ vào người cháu D. Bức xúc vì ba mẹ cãi nhau cháu 

D nói với H: “Ông bà còn sống như vậy thì tôi chết cho vừa lòng” thì H nói: 

“Muốn không? Tao đốt từng đứa, mày dám chết thì tao dám chôn, tao sợ mày 

quá”. Lúc này D hỏi: “Lửa đâu?”; H biết trên tủ nhựa gần đó có quẹt gas nên chỉ 

tay về phía tủ nhựa và nói: “Đó kìa” thì D đến tủ nhựa trên lấy 01 quẹt gas và mở 

cửa đi ra ngoài sân châm lửa tự đốt. H bị Th ôm lại tại phòng khách, lúc này H nói 

nhiều lần: “Tao sợ mày quá, mày hù cha mày hả”. Đến khi thấy lửa do D tự đốt 

bốc cháy sáng lên ở ngoài sân, Th la lên và chạy ra ngoài, H thấy vậy cũng đi theo 

ra và nói: “Để nó thiêu luôn đi, cho thiêu luôn”. Đến khi ra sân thấy lửa bùng to 

khắp người D thì H mới bảo Th bật nước để dập lửa rồi cùng người dân xung 

quanh đưa D đến Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu. Căn cứ Thông tư số 

22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế quy định tỉ lệ phần trăm tổn thương 

cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần, xác định tỉ lệ 

phần trăm tổn thương cơ thể của Nguyễn Kha D là 93%. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết rõ người cháu D đang 

bị ướt dầu hỏa do dằng co can dầu hỏa với bị cáo; cháu D đang rất bức xức vì mâu 

thuẫn giữa bị cáo và vợ (đã ly hôn) và đã nói: “Ông bà còn sống như vậy thì tôi 

chết cho vừa lòng”. Bị cáo không can ngăn còn có lời nói kích động: “Muốn 

không? Tao đốt từng đứa, mày dám chết thì tao dám chôn, tao sợ mày quá”. Tiếp 

đó cháu D hỏi: “Lửa đâu?” thì bị cáo H chỉ trên tủ nhựa gần đó có quẹt gas nên và 

nói: “Đó kìa”. Liền sau đó, cháu D đến tủ nhựa trên lấy 01 quẹt gas và mở cửa đi 

ra ngoài sân châm lửa tự đốt. Như vậy, từ lời nói kích động về tình thần của bị cáo 

đối với cháu D, cũng như việc chỉ chỗ để quẹt gas (bật lửa) là tạo điều kiện về vật 

chất đã thúc đẩy cháu D thực hiện việc tự thiêu. Hậu quả cháu D bị bỏng 93% cơ 

thể. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố đã cấu thành tội “Xúi giục người khác tự sát” 

quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 131 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm số: 
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07/2025/HSST ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh 

(nay là Tòa án nhân dân khu vực 4), tỉnh Khánh Hòa quyết định:  

 Căn cứ điểm a, b khoản 1 Điều 131; điểm a, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm k khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự;  

 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành H 01 (một) năm tù về tội “Xúi giục người khác 

tự sát”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2.2] Về kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa: Quyết định 

kháng nghị phúc thẩm số: 142/QĐ-VKS-P7 ngày 10/02/2025 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa cho rằng: Sự việc cãi nhau giữa bị cáo và bà N (là vợ đã ly hôn) 

diễn vào giữa đêm, sau đó bà N lấy xe bỏ đi, ở nhà chỉ còn lại bị cáo và 02 con nhỏ, 

bị cáo tạt dầu hỏa vào cháu D và nói: “Tao đốt từng đứa” do đó, hành vi của bị cáo 

đã cấu thành tội “Đe dạo giết người” theo quy định tại Điều 133 Bộ luật Hình sự.  

Hội đồng xét xử nhận thấy, bị cáo H có nói: “Muốn không? Tao đốt từng 

đứa, mày dám chết thì tao dám chôn, tao sợ mày quá”. Lời nói này của bị cáo H 

xuất phát từ lời nói trước đó của cháu D là: “Ông bà còn sống như vậy thì tôi chết 

cho vừa lòng” vì bức xúc do ba mẹ cãi nhau. Bị cáo H chỉ nói một lần, do bực tức 

nhất thời, không làm cháu D và cháu Th hoang mang, lo sợ và thực tế các cháu 

vẫn ở tại chỗ để can ngăn bị cáo H đốt quần áo của bà N. Hành vi của bị cáo 

không cấu thành tội “Đe dọa giết người” theo Điều 133 Bộ luật Hình sự, do đó, 

không có căn cứ chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 343; điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật Tố 

tụng Hình sự; không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2025/HSST ngày 16 tháng 

01 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Vạn Ninh (nay là Tòa án nhân dân khu vực 

4), tỉnh Khánh Hòa; 

 Áp dụng điểm a, b khoản 1 Điều 131; điểm a, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm k khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;  

 Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thành H 01 (một) năm tù về tội “Xúi giục người 

khác tự sát”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

 Những phần của bản án sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị 

thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                                          
- Vụ GĐKT về hình sự thuộc TANDTC; 

- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- THADS tỉnh Khánh Hòa; 

- TAND khu vực 4, Khánh Hòa; 

- VKSND  khu vực 4, Khánh Hòa; 

- Phòng THADS  khu vực 4, Khánh Hòa; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
(Đã ký) 
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- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 
 

 

Trần Anh Khoa 


